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 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                  

           Số: 153 / GDĐT                                                     Quận 9, ngày 16  tháng 03  năm 2018
       
  Về việc tổ chức kiểm tra đánh giá
công tác thiết bị- thực hành thí nghiệm 

          năm học 2017 - 2018
 

Kính gửi :     
- Hiệu trưởng trường BDGD;
- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.
 
Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, 
Thực hiện văn bản số 780/GDĐT-TrH ngày 13 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra đánh giá công tác hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện trường học.

Phòng  Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra công tác thiết bị - thực hành thí nghiệm trường học như sau:
I. Mục đích yêu cầu:

· Đánh giá công tác quản lý chuyên môn, quản lý nhà trường thông qua hoạt động quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học và hoạt động thực hành thí nghiệm.

· Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị thực hành thí nghiệm đã được trang bị so với danh mục quy định của Bộ GD&ĐT.
· Kiểm tra công tác tổ chức sử dụng trang thiết bị, thực hành thí nghiệm theo phân phối chương trình các môn học đã được Bộ GD&ĐT quy định.

· Đánh giá, xếp loại công tác thực hành thí nghiệm năm học 2017 - 2018.

II. Nội dung kiểm tra:
       Về công tác thiết bị, thực hành thí nghiệm (theo mẫu A2 đính kèm):
· Công tác quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học và hồ sơ, sổ sách: thực trạng các thiết bị dạy học so với danh mục theo quy định của Bộ GD&ĐT(danh mục và chất lượng thiết bị), công tác quản lý thiết bị (nhân sự phụ trách, hồ sơ sổ sách), việc sử dụng thiết bị theo phân phối chương trình các bài thực hành thí nghiệm.

· Công tác tổ chức giảng dạy thực hành thí nghiệm đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ,…

III. Tổ chức thực hiện:
- Đối tượng kiểm tra: Tất cả các trường THCS trên địa bàn quận 9.
- Phòng GD&ĐT căn cứ vào hồ sơ tự kiểm tra đánh giá của trường THCS trực thuộc để tổ chức, sắp xếp các đoàn kiểm tra chéo.
- Thành phần các đoàn kiểm tra chéo gồm: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thiết bị - thực hành thí nghiệm  của các trường THCS.
- Phòng GD&ĐT tổng hợp kết quả kiểm tra, lập danh sách có ghi rõ kết quả xếp loại để báo cáo về Sở GD&ĐT: 01 bản tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ học vụ, 01 bản tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công tác thiết bị và thực hành thí nghiệm, 01 bản tổng hợp báo cáo về công tác thư viện ( đính kèm biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra).
IV. Tiến độ thực hiện:

	Thời gian
	Nội dung công việc

	Trước ngày 21/03/2018
	Các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo

	Từ 21/3/2018  đến 23/3/2018
	Các trường THCS báo cáo Phòng GD&ĐT .
(Nộp cho thầy Hiếu - Trường BDGD)

	Từ 26/3/2018  đến 05/4/2018
	Các đơn vị tiến hành kiểm tra chéo theo phân công.

	Trước ngày 20/4/2018
	Hạn cuối nộp báo cáo kết quả tổng hợp kiểm tra đánh giá về Sở GD&ĐT (Phòng GD Trung học).


Nhận được văn bản này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo chính xác theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn các đơn vị cần phản ánh về Phòng Giáo dục để được hướng dẫn giải quyết./.

                                                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
-Như trên (để thực hiện);



                      
-Trưởng phòng (để báo cáo);

-Bộ phận Thtra (phối hợp);                                                                                       (Đã ký)               

-Lưu: VP, TPT.                                                                                                                 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


             
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                      Quận 9, ngày        tháng      năm 2018


 
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC THIẾT BỊ, THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM

NĂM HỌC 2017 - 2018
Đơn vị được kiểm tra:………………………………………………………………

Ngày kiểm tra:………………………………………………………………………

Thành phần Đoàn kiểm tra:

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………

Đại diện trường được kiểm tra:

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………

I/ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:
	Stt
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TBTHTN
	Diện công tác
	ĐT liên lạc

	
	
	
	
	HĐ
	BC
	Chuyên trách
	GV kiêm nhiệm
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT:

1/ Phòng chức năng:

	
	P.Thiết bị
	TH.Sinh
	TH.Lý
	TH.Hóa
	P.Vi tính
	P.Đa năng
	P.Multimedia
	P.Bộ Môn (không phải là phòng tin học, lap, …)

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diện tích
	
	
	
	
	
	
	
	


 Phòng vi tính có đường truyền internet kết nối mạng hay không? …………………………. 

Phòng thí nghiệm có máy chiếu hoặc ti vi không? ……………………………………………
2/ Dụng cụ thực hành thí nghiệm:

Lưu ý, các trường không báo cáo: 

+ Thiết bị không còn phù hợp với chương trình phổ thông hiện hành;

+  Dụng cụ hư hỏng không phục vụ cho công tác dạy học thực hành.

	Số bộ dụng cụ TH
	Môn Lý
	Môn Hóa
	Môn Sinh
	Môn C.Nghệ

	
	Bộ GV
	Bộ HS
	Bộ GV
	Bộ HS
	Bộ GV
	Bộ HS
	Bộ GV
	Bộ HS

	Khối 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối 9
	
	
	
	
	
	
	
	


3/ Các thiết bị nghe nhìn:

Nhà trường chỉ báo cáo những tài sản còn sử dụng được, các tài sản hư hao không phục vụ công tác giảng day – học tập không báo cáo (đoàn kiểm tra lưu ý) 

	
	Projector 
	Overhead 
	Máy vi tính
	Cassette 
	Tivi
	Máy chiếu vật thể
	Phim 
	…

	Sốlượng
	
	
	
	
	
	
	
	


III/ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1/ Số tiết sử dụng thiết bị giảng dạy:

	Khối
	Số lớp
	Số tiết sử dụng mô hình – đạo cụ
	Số tiết sử dụng tranh ảnh – bản đồ
	Tổng cộng
	Tỉ lệ tiết/lớp/học kì

	Khối 6
	
	
	
	
	

	Khối 7
	
	
	
	
	

	Khối 8
	
	
	
	
	

	Khối 9
	
	
	
	
	


2/ Số tiết sử dụng phương tiện nghe nhìn:

	Khối
	Số lớp
	Số tiết sử dụng phương tiện nghe nhìn
	Tổng cộng
	Tỉ lệ tiết/lớp/học kì

	
	
	Băng, đĩa
	Giáo án điện tử

(có hồ sơ minh chứng)
	
	

	Khối 6
	
	
	
	
	

	Khối 7
	
	
	
	
	

	Khối 8
	
	
	
	
	

	Khối 9
	
	
	
	
	


3/ Thực hành thí nghiệm:

	Khối
	Số lớp
	Số tiết thực hành thí nghiệm

	
	
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Công nghệ

	Khối 6
	
	
	
	
	

	Khối 7
	
	
	
	
	

	Khối 8
	
	
	
	
	

	Khối 9
	
	
	
	
	


4/ Công tác tự làm thiết bị giảng dạy của giáo viên:

	Khối
	Số lượng giáo án điện tử
	Số lượng mô hình – đạo cụ
	Số lượng tranh ảnh – bản đồ
	Số lượng giáo viên
	Tỉ lệ tham gia

	Khối 6
	
	
	
	
	

	Khối 7
	
	
	
	
	

	Khối 8
	
	
	
	
	

	Khối 9
	
	
	
	
	


IV/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM:

1. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

1.1. Phòng thực hành thí nghiệm


a. Số lượng, thiết kế Phòng thực hành thí nghiệm: 

	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	1
	Trường có 3 PTN thực hành riêng Lý-Hóa-Sinh
	(
	
	
	

	2
	Trường có 1 PTN Lý và 1 PTN dùng chung Hóa-Sinh
	
	(
	
	

	3
	Trường có 1 PTN dùng chung Lý-Hóa-Sinh
	
	
	(
	

	4
	Trường chưa có phòng thí nghiệm thực hành
	
	
	
	(


	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	5
	Phòng TNTH có kích thước 7m × 8m ≤ S
	(
	
	
	

	6
	Phòng TNTH có kích thước 6m × 8m ≤ S < 7m × 8m
	
	(
	
	

	7
	Phòng TNTH có kích thước S < 6m × 8m
	
	
	(
	


	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	8
	Phòng TNTH có 2 cửa ra vào (1 ở đầu lớp, 1 ở cuối lớp)
	(
	
	
	

	9
	Phòng TNTH có 1 cửa ra vào
	
	
	(
	


b. Kho chứa của phòng thực hành thí nghiệm

	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	10
	Phòng TNTH đều có kho chứa riêng ở bên cạnh
	(
	
	
	

	11
	Phòng TNTH Lý, Hóa-Sinh có 2 kho chứa
	
	(
	
	

	12
	Phòng TNTH Lý-Hóa-Sinh chỉ có 1 kho chứa chung
	
	
	(
	

	13
	Không có kho chứa riêng mà sử dung kho TB chung của trường
	
	
	
	(


	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	14
	Kho chứa có kích thước 4m × 8m ≤ S
	(
	
	
	

	15
	Kho chứa có kích thước 3m × 7m ≤ S < 4m × 8m
	
	(
	
	

	16
	Kho chứa có kích thước S < 3m × 7m
	
	
	(
	


	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	17
	Kho chứa có cửa ngăn với phòng TNTH và cửa riêng
	(
	
	
	

	18
	Kho chứa chỉ có cửa ngăn (không có cửa riêng)

Ghi chú: Kho chứa ở cách xa Phòng TNTH không tính điểm
	
	
	(
	


c. Điện nước chuyên dùng phục vụ thí nghiệm thực hành

	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	19
	Bàn GV (Lý) có hệ thống điện điều khiển cho cả lớp
	(
	
	
	

	20
	Bàn GV (Lý) không có hệ thống điện điều khiển cho cả lớp
	
	
	
	(

	21
	Có thiết kế điện thực hành (Lý) đến từng nhóm học sinh
	(
	
	
	

	22
	Không có thiết kế điện thực hành (Lý) đến từng nhóm học sinh
	
	
	
	(

	23
	Nước phục vụ thực hành (Hóa-Sinh) đến từng nhóm học sinh
	(
	
	
	

	24
	Có nước (Hóa-Sinh) trong phòng thực hành dung chung 
	
	(
	
	

	25
	Không có nước phục vụ thực hành (Hóa-Sinh) đến từng nhóm học sinh (lấy nước bên ngoài phòng)
	
	
	
	(

	26
	Phòng TNTH Hóa có vòi sen nước cấp cứu trên cửa ra vào
	(
	
	
	

	27
	Phòng TNTH Hóa có tủ "hốt" (tủ hút khí độc)
	(
	
	
	

	28
	Phòng TNTH Lý có màn chắn sáng
	(
	
	
	

	29
	Phòng TNTH có quạt hút
	(
	
	
	

	30
	Phòng TNTH có tủ thuốc cứu thương
	(
	
	
	

	31
	Kho chứa có quạt hút
	(
	
	
	

	32
	Phòng TNTH có bình chữa cháy (Trong mỗi phòng)
	(
	
	
	


1.2. Phòng bộ môn

	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	33
	Từ 4 phòng bộ môn trở lên
	(
	
	
	

	34
	Có 3 phòng bộ môn
	
	(
	
	

	35
	Có 2 phòng bộ môn
	
	
	(
	

	36
	Có 1 phòng bộ môn
	
	
	
	(


2. TRANG THIẾT BỊ CỦA PHÒNG TNTH:
	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	37
	Học sinh được chia thành nhóm 2 hs/bộ dụng cụ
	(
	
	
	

	38
	Học sinh được chia thành nhóm 3 hs/bộ dụng cụ
	
	(
	
	

	39
	Học sinh được chia thành nhóm 4 hs/bộ dụng cụ
	
	
	(
	

	40
	Học sinh được chia thành nhóm 5 hs/bộ dụng cụ
	
	
	
	(

	41
	Phòng TNTH có hệ thống ampli-micro-loa (Gắng cố định, trong mỗi phòng)
	(
	
	
	

	42
	Phòng TNTH không có hệ thống ampli-micro-loa
	
	
	
	(

	43
	Phòng TNTH có hệ thống thiết bị nghe nhìn phục vụ giảng dạy (các loại máy chiếu, màn ảnh,...) (Gắng cố định, trong mỗi phòng)
	(
	
	
	

	44
	Phòng TNTH không có hệ thống thiết bị nghe nhìn phục vụ giảng dạy (các loại máy chiếu, màn ảnh,...)
	
	
	
	(

	45
	Có tranh ảnh-mô hình-mẫu vật các môn Lý-Hóa-Sinh
	(
	
	
	

	46
	Có không đầy đủ tranh ảnh-mô hình-mẫu vật các môn Lý-Hóa-Sinh
	
	
	(
	

	47
	Không có tranh ảnh-mô hình-mẫu vật các môn Lý-Hóa-Sinh
	
	
	
	(

	48
	Có ĐDDH tự làm các môn Lý-Hóa-Sinh (Năm học 2017-2018)
	(
	
	
	

	49
	Không có ĐDDH tự làm các môn Lý-Hóa-Sinh
	
	
	
	(

	50
	Có xe đẩy phòng thí nghiệm (mỗi phòng 1 xe)
	(
	
	
	

	51
	Không có xe đẩy phòng thí nghiệm
	
	
	
	(


3. HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TNTH:

3.1. Tổ chức quản lý
	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	52
	Có phân công hiệu phó chuyên môn theo dõi chỉ đạo hoạt động thiết bị và TNTH
	(
	
	
	

	53
	Không có phân công hiệu phó chuyên môn theo dõi chỉ đạo hoạt động thiết bị và TNTH
	
	
	
	(

	54
	Phòng TNTH bộ môn nào được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của bộ môn đó
	(
	
	
	

	55
	Phòng TNTH được đặt dưới sự quản lý của tổ thiết bị trường
	
	(
	
	

	56
	Có CBTB chuyên trách hoặc GV kiêm nhiệm công tác thiết bị
	(
	
	
	

	57
	Không có CBTB chuyên trách hoặc GV kiêm nhiệm công tác thiết bị
	
	
	
	(

	58
	CBTB phòng TN có tham dự sinh hoạt cùng với tổ bộ môn
	(
	
	
	

	59
	CBTB phòng TN không tham dự sinh hoạt cùng với tổ bộ môn
	
	
	
	(

	60
	Có thực hiện chế độ chính sách cho CBTB phòng TN (bồi dưỡng độc hại, giờ phụ trội,...)
	(
	
	
	

	61
	Không có thực hiện chế độ chính sách cho CBTB phòng TN (bồi dưỡng độc hại, giờ phụ trội,...)
	
	
	
	(

	62
	Không xảy ra mất mát thiết bị hoặc ĐDDH (thiết bị hư hỏng có báo cáo thanh lý  hay không?)
	(
	
	
	

	63
	Có xảy ra mất mát thiết bị hoặc ĐDDH
	
	
	
	(


3.2. Hồ sơ sổ sách

	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	64
	Có đầy đủ các loại sổ:

- Số tài sản (ghi chép đủ, rõ, …)
- Sổ theo dõi tiết TNTH (mỗi phòng TNTH 1 quyển)
- Sổ sử dụng ĐDDH (mượn, trả cần thể hiện rõ: ngày mượn, ngày trả, tên đồ dùng dạy học, bài dạy, lớp dạy, tiết dạy, tình trạng khi trả, ký mượn, ký trả, có chốt số tiết sử dụng đồ dùng dạy học theo từng tháng )

- Sổ kế hoạch TNTH theo từng học kỳ
- Sổ tiêu hao dụng cụ TNTH

- Sổ chi tiêu (mua sắm bổ sung)

- Sổ ghi nhận ĐDDH tự làm (theo từng năm hoặc có chốt sổ theo tưng năm)
	(
	
	
	

	65
	Có không đầy đủ các loại sổ trên
	
	
	
	(

	66
	Có hồ sơ lưu:

- Mẫu báo cáo các bài TNTH

- Bài làm của học sinh (lưu tất cả bài làm của học sinh, theo từng khối, lớp, môn, có chấm điểm) 
- Biên bản giao nhận tài sản

- Tài liệu HDSD các dụng cụ thí nghiệm
	(
	
	
	

	67
	Không có đầy đủ các loại hồ sơ lưu trên 
	
	
	
	(

	68
	Có phổ biến rộng rãi lịch thực hành đến các khối lớp (thể hiện trên bảng thông báo trước phòng TNTH)
Có đăng tải nội dung ngày giờ thực hành lên cổng thông tin điện tử
	(
	
	
	

	69
	Không có phổ biến rộng rãi lịch thực hành đến các khối lớp
	
	
	
	(

	70
	Có nội qui phòng thí nghiệm
	(
	
	
	

	71
	Không có nội qui phòng thí nghiệm
	
	
	
	(


Lưu ý:
1/ Phòng TNTH dơ, thiếu ghế ngồi cho học sinh, … ( Xếp loại cao nhất là Trung Bình.

2/ Đồ dùng dạy học là tranh, ảnh, mô hình, … trực quan  học sinh có thể khai thác kiến thức trực tiếp (bút ghi bảng, nam châm, bảng nhóm, … được tính là đồ dùng dạy học)
3/ Thiếu 1/3 các loại sổ (theo mục 64 trong bảng này) ( Xếp loại cao nhất là Trung Bình.

4/ Phòng thiết bị không sắp xếp đồ dùng dạy học gọn, khoa học, dơ... ( Xếp loại cao nhất là Trung Bình.
3.3. Hoạt động chuyên môn

T: số tiết dạy thực hành thí nghiệm/ số tiết dạy theo qui định

	Mục
	Tiêu chí
	A
	B
	C
	D

	72
	90%  ≤ T = 100%
	(
	
	
	

	73
	75% ≤ T < 90%
	
	(
	
	

	74
	50% ≤ T < 75%
	
	
	(
	

	75
	            T < 50%
	
	
	
	(

	Tổng cộng: số lượng (sl)
	
	
	
	


Tính điểm:       1 A = 10 điểm; 1 B = 7 điểm; 1 C = 5 điểm; 1 D = 3 điểm.

Tổng số điểm:   Đ = (10đ × sl A) + (7đ × sl B) + (5đ × sl C) + (3đ × sl D)

Xếp loại:

290đ  ≤ Đ ≤ 340đ:
Tốt

210đ  ≤ Đ < 290đ:
Khá

170đ  ≤ Đ < 210đ:
Trung bình

             Đ < 170đ:
Yếu


Xếp loại:    

V/ NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

VI/ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:

          HIỆU TRƯỞNG




TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
 

 

LỊCH KIỂM TRA CHÉO 

CÔNG TÁCTHIẾT BỊ - THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM

Năm học 2017 - 2018
	STT
	ĐƠN VỊ KIỂM TRA
	ĐƠN VỊ

 ĐƯỢC KIỂM TRA
	Thời điểm kiểm tra

	1
	Trần Quốc Toản
	Ngô Thời Nhiệm
	26/3/2018 (13g00’– 15g00’)

	2
	Long Phước
	Đặng Tấn Tài
	26/3/2018 (15g30’– 17g00’)

	3
	Long Trường
	Hoa Lư
	27/3/2018(07g30’ – 09g00’)

	4
	Phú Hữu
	Hoa Sen
	27/3/2018 (09g30’– 11g30’)

	5
	Phước  Bình
	Long Phước
	02/4/2018(13g00’– 15g00’)

	6
	Hưng Bình 
	Long Trường
	02/4/2018 (15g00’ – 17g00’)

	7
	Trường Thạnh
	Phước Bình
	03/4/2018 (7g30’ – 9g00’)

	8
	Tăng Nhơn Phú B
	Long Bình
	30/3/2018 (7g30’ – 9g00’)

	9
	Hoa Lư
	Hưng Bình
	30/3/2018 (9g30’ –11g30’) 

	10
	Tân Phú
	Trần Quốc Toản
	30/3/2018(13g00’ – 15g00’)

	11
	Long Bình
	Tân Phú
	30/3/2018  (15g30’ – 17g00’)

	12
	Đặng Tấn Tài
	Tăng Nhơn Phú B
	03/4/2018 (9g30’– 11g30’)

	13
	Ngô Thời Nhiệm
	Trường Thạnh
	05/4/2018(13g30’ – 15g00’)

	14
	Hoa Sen
	Phú Hữu
	05/4/2018 (15g30’– 17g00’)


Danh sách Ban giám hiệu, Cán bộ THTN tham gia kiểm tra chéo

Công tác Thiết bị và Thực hành thí nghiệm

	Số TT
	Họ và tên cán bộ
	Đơn vị
	Chức vụ
	Ghi chú

	   1
	Lê Tân
	Hoa Lư
	Phó HT
	

	2
	Lê Văn Minh
	Hoa Lư
	Cán bộ THTN
	

	3
	Trà Thanh Loan
	Long Bình
	Phó HT
	

	4
	Nguyễn Thị Hà Oanh
	Long Bình
	Cán bộ THTN
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Tân Phú
	Phó HT
	

	6
	Phạm Thị Thu Hà
	Tân Phú
	Cán bộ THTN
	

	7
	Lê Thị Thu Phương
	Phước Bình
	Phó HT
	

	8
	Nguyễn Như Uyên
	Phước Bình
	Cán bộ THTN
	

	9
	Nguyễn Phúc Ánh
	Đặng Tấn Tài
	Phó HT
	

	10
	Đỗ Hồng Hạnh
	Đặng Tấn Tài
	Cán bộ THTN
	

	11
	Phạm Ngọc Lưu
	Trường Thạnh
	Phó HT
	

	12
	Vũ Văn Hưng
	Trường Thạnh
	Cán bộ THTN
	

	13
	Cao Thế Phương
	Long Phước
	Phó HT
	

	14
	Nguyễn Trần Hoàng Uyên
	Long Phước
	Cán bộ THTN
	

	15
	Nguyễn Thị Mai Trang
	Long Trường
	Phó HT
	

	16
	Nguyễn Thị Hồng Cúc
	Long Trường
	Cán bộ THTN
	

	17
	Nguyễn Văn Tốt
	Phú Hữu
	Phó HT
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Phú Hữu
	Cán bộ THTN
	

	19
	Nguyễn Trường Vũ
	Trần Quốc Toản
	Phó HT
	

	20
	Nguyễn Thị Thanh Tùng
	Trần Quốc Toản
	Cán bộ THTN
	

	21
	Phạm Thị Thanh Tú
	Hưng Bình
	Phó HT
	

	22
	Chu Thị Phương Quế
	Hưng Bình
	Cán bộ THTN
	

	23
	Lê Mậu Thành
	Tăng Nhơn Phú B
	Phó HT
	

	24
	Nguyễn Thị Minh
	Tăng Nhơn Phú B
	Cán bộ THTN
	

	25
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	Ngô Thời Nhiệm
	Phó HT
	

	26
	Ngô Chí Thiện
	Ngô Thời Nhiệm
	Cán bộ THTN
	

	27
	Trần Thanh Bình
	Hoa Sen
	Phó HT
	

	28
	Hoàng Phước Muội
	Hoa Sen
	Cán bộ THTN
	


Danh sách này có 28 thành viên.
MẪU A2








